	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 170/2007/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2007.


QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH BẢNG GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 116/2004/ TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/ 2004 /NĐ-CP ngày 03/12/ 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 555/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 419/TT-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhà cửa và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất:

Chỉ thực hiện bồi thường hỗ trợ đối với nhà cửa, vật kiến trúc tồn tại trên đất bị thu hồi trước khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan chức năng được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi. Không bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa và vật kiến trúc do người bị thu hồi đất xây dựng sau khi có thông báo thu hồi đất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 348/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh Tây Ninh và các Quyết định có liên quan bổ sung cho Quyết định số 348/2003/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2003 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, căn cứ quyết định thi hành./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Châu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		BẢNG  GIÁ

		ĐỀN BÙ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

		ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

		(Kèm theo quyết định số  170/2007/QĐ-UBND ngày  19/3/2007 của UBND tỉnh)

												Đơn vị tính: đồng.

		STT		LOẠI		ĐVT		GIÁ ĐỀN BÙ		Niên hạn sử dụng		Ghi chú

		1		2		3		4		5		6

		A		NHÀ CỬA

		I		NHÀ

		1		Nhà cấp I		m2		Xác định theo thực tế		> 80 năm		(trên 80 năm)

		2		Nhà cấp II A		m2		1,650,000		70 năm

		3		Nhà cấp II B		m2		1,450,000		60 năm

		4		Nhà cấp II C		m2		1,350,000		55 năm

		5		Nhà cấp III A		m2		1,200,000		50 năm

		6		Nhà cấp III B		m2		1,050,000		45 năm

		7		Nhà cấp III C		m2		1,000,000		42 năm

		8		Nhà cấp IV A		m2		900,000		40 năm

		9		Nhà cấp IV B		m2		750,000		30 năm

		10		Nhà cấp IV C		m2		600,000		20 năm

		11		Nhà tạm A		m2		250,000		< 10 năm		(dưới 10 năm)

		12		Nhà tạm B		m2		150,000

		13		Nhà tạm C		m2		100,000

		14		Nhà ngói xưa tính tương đương nhà cấp IV C		m2		600,000		20 năm

		15		Hỗ trợ di dời quán tạm ( Sử dụng để buôn bán, không ở)		m2		50,000

		II		NHÀ XƯỞNG

		1		Nhà xưởng loại I  (kết cấu khung kèo cột bê tông cốt thép hoặc sắt hình hoặc kết cấu khung kho tiệt , mài tôn sóng vuông hay mạ màu, tưởng xây bao che, nền gạch bông hoặc gạch men hoặc bê tông)		m2		800,000

		2		Nhà xưởng loại II ( kết cấu khung kèo cột bằng gỗ  xây dựng hoặc sắt hình ống, tường lửng & lưới B40, mái tôn hoặc ngói, nền xi măng hoặc gạch men)		m2		650,000

		3		Xưởng loại III ( kết cấu cột kèo gỗ hoặc sắt hình, tường lửng hoặc vách tôn hoặc ván xẻ, mái tôn kẽm hoặc phi brô xi măng hoặc ngói, nền xi măng, gạch tàu) hay tương đương.		m2		500,000

		4		Xưỏng loại IV ( kết cấu giống loại III, nhưng không xây bao che, nền đất ).		m2		300,000

		*		Ghi chú: Khi đền bù tính theo giá trị còn lại theo tỷ lệ phần trăm (%).

		B		VẬT KIẾN TRÚC

		1		Tường quanh ( tường <= 10cm) gạch thẻ, không tô		m3		455,000

		2		Tường quanh ( <= 30cm) gạch thẻ, không tô		m3		437,700

		3		Tường <= 10 cm, gạch ống, không tô		m3		381,000

		4		Tường >=30cm, gạch ống, không tô		m3		364,000

		5		Tô tường, tô cột bằng vữa xi măng M75		m2		16,000

		6		Vách ván (1- 1,5cm)		m2		60,000

		7		Nền bê tông đá 4x6 M100		m3		355,000

		8		Sân, nền bê tông, đá 1x2 (không cốt thép)		m2		518,000

		9		Sân gạch bông hoặc gạch men		m2		60,000

		10		Sân xi măng hoặc gạch tàu hoặc gạch thẻ		m2		48,000

		11		Móng tường: Gạch thẻ		m3		450,000

		12		Móng tường: Đá hộc, đá ong		m3		372,000

		13		Hàng rào kẽm gai có trụ bê tông hoặc trụ sắt (có móng chân trụ)		m2		42,500

		14		Hàng rào lưới B40, móng xây gạch		m2		106,000

		15		Hàng rào song sắt, móng xây gạch hoặc đá hộc		m2		125,000

		16		Hàng rào xây gạch hoặc BTCT, móng xây gạch hoặc đá hộc		m3		381,000

		17		Hàng rào cây kiểng		md		25,000

		18		Đất tôn tạo mặt bằng khối lượng đất đắp >40 m3 (dạng chặt)		m3		Theo thông báo giá VLXD hàng tháng của Liên sở TC- XD

				(Khối lượng đất đắp nhỏ, (đất đắp nền nhà của từng hộ gia đình, cự li vận chuyển trung bình 5 km)

		19		Đất tôn tạo mặt bằng:		m3		Tính cụ thể theo từng cự li và từng loại đường (kèm hồ sơ thiết kế, dự toán san lấp mặt bằng)				Đơn vị cá nhân có công trình xây dựng cung cấp hồ sơ

				(Khối lượng đất đắp lớn,đất đổ nền của các công ty, xí nghiệp, các tổ chức kinh tế khác)

		20		Trụ cổng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 (cả tô)		m3		1,500,000

		21		Trụ xây gạch tô vữa xi măng + quét vôi		m3		612,000

		22		Trụ xây gạch tô đá rửa hoặc ốp gạch men		m3		850,000

		23		Đan bê tông cốt thép đá 1x2 M200		m3		1,500,000

		24		Công đào ao (kể cả mương rẫy)		m3		9,000

		25		Ống cống BTCT các loại		Theo thông báo giá VLXD hàng tháng của Liên sở TC- XD

		26		Giếng xây: Có từ 3 ống cống trở lên, xây miệng cao có sân giếng		cái		1,300,000

		27		Giếng đào có ống cống, không xây miệng		cái		500,000

		28		Giếng đào (tính theo chiều sâu)		m sâu		50,000

		29		Giếng đào xây miệng (có ống cống)		cái		800,000

		30		Giếng khoan hai miệng		cái		1,000,000

		31		Giếng khoan một miệng		cái		850,000

		32		Giếng thấm (có từ hai ống cống trở lên, có nắp đậy)		cái		800,000

		33		Miếu xây gạch, có mái		m2		250,000

		34		Bàn thiên xây gạch, có đan bằng bê tông cốt thép		cái		200,000

		35		Bàn thiên gỗ		cái		35,000

		36		Bàn thiên xây gạch, không có đan BTCT		cái		50,000

		37		Nhà vệ sinh riêng biệt (dùng cho các hộ tập thể) của các tổ chức, cơ quan trang thiết bị vệ sinh trung bình trở lên. Giá tính tương đương nhà cấp 4C.		m2		600,000

		38		Nhà vệ sinh của các hộ gia đình cá nhân riêng biệt nhỏ lẻ. Xây gạch, thiết bị vệ sinh trung bình. Đơn giá tính bằng 60% đến 80% đơn giá nhà cấp 4C.		m2		600,000				(60-80% của giá 600.000đ)

		39		Lò gạch các loại:

				a)  Lò đụn: Công suất 35.000/v/cái – 60.000/v/cái (không tính kết cấu bao che)		lò		25,000,000				Tính theo phần trăm (%) giá trị còn lại.

				b) Lò tàu đôi: Công  suất 60.000/v/cái – 70.000/v/cái (không tính phần kết cấu bao che)		lò		30,000,000				Tính theo phần trăm (%) giá trị còn lại.

		40		Móng đường đá ba hoặc đá hộc hoặc đá 4x6 + đá mi (ở các trạm xăng dầu)		m3		108,000

		41		Sân nền đá 4x6 chèn đá dăm (ở các trạm xăng dầu)		m2		15,800				(m2 nền)

		C		MỒ MẢ

		1		Tính cả hàng rào xung quanh ốp gạch men hoặc tô bằng đá mài, đá rửa.		cái		8,000,000				Kể cả kim tỉnh

				Mộ xây đứng kiểu hình tháp (chóp đứng) dạng kiến trúc cổ chân đường kính (1,5 – 2m) Cao 2 –3m

		2		Xây ốp gạch, đá rửa		cái		3,800,000				Kể cả kim tỉnh

		3		Mả xây gạch, có hoa văn trang trí		cái		1,900,000				Có kim tỉnh tính  riêng

		4		Mả ghép đá đỏ, đá xanh		cái		1,250,000				Có kim tỉnh tính riêng

		5		Mả đất		cái		630,000				Có kim tỉnh tính riêng

		6		Kim tỉnh ( xây tô bằng xi măng)		cái		700,000

		7		Mức hỗ trợ hoàn thiện công trình bị phá dở một phần          ( ngoài phần đền bù công trình bị phá dở)				25% giá trị công trình bị phá dỡ

		D		CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT:				Lập hồ sơ phục hồi theo hiện trạng (đơn vị cá nhân có công trình xây dựng cung cấp)				Tính giá trị còn lại theo tỉ lệ phần trăm %

				(đình, chùa, trạm xăng dầu, tháp thu, phát sóng viễn thông, công trình thể thao dưới nước, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình hạ tầng…)

		E		CÁC HỖ TRỢ KHÁC VỀ VẬT KIẾN TRÚC:

		1		Hỗ trợ di dời Anten truyền hình		md		8,500				Mét cao

		2		Hỗ trợ di dời điện thoại bàn		cái		350,000				Thị xã

		3		Hỗ trợ di dời chân điện thoại bàn		cái		500,000				Các huyện

		4		Hỗ trợ di dời chuồng gia súc, gia cầm ( nền gạch, hay xi măng, tương đương tạm C)		m2		80,000

		5		Hỗ trợ di dời chuồng gia súc, gia cầm, chòi trại, mái che… nền đất.		m2		25,000

		6		Hỗ trợ di dời cổng hàng rào bằng sắt :

				- Cổng chính (02 cánh )		bộ		75.000

				Hỗ trợ di dời trụ điện (hộ gia đình riêng lẻ)		bộ		35.000

		7		Hỗ trợ di dời trụ bơm xăng		cái		350.000

		8		Hỗ trợ di dời bồn xăng < 5.000 lít		bồn		800.000

		9		Hỗ trợ di dời bồn xăng 5.000 – 15.000 lít		bồn		2.000.000

		10		Hỗ trợ di dời trụ điện (hộ gia đình riêng lẻ)

				- Trụ cao từ 4m đến 6m		trụ		150.000

				- Trụ cao hơn 6m đến 8m		trụ		300.000

		11		Hỗ trợ di dời bảng hiệu:( khoảng 2m2)

				- Đối với bảng hiệu 01 trụ sắt		cái		30.000

				- Đối với bảng hiệu 02 trụ sắt		cái		50.000

		12		Hỗ trợ di dời bảng hiệu : ( khoảng > 2m2)

				- Đối với bảng hiệu 01 trụ sắt		cái		60.000

				- Đối với bàng hiệu 02 trụ sắt		cái		90.000

		13		Hỗ trợ di dời tấm đan BTCT 50cm x 50cm (đúc sẵn)		cái		5.000

		14		Hỗ trợ di dời đường điện (hộ gia đình)		md		5.300

		15		Di dời đường điện, dây điện sử dụng chung		hệ thống		Giao điện lực  Tây Ninh lập dự toán

		16		Hỗ trợ di dời chân điện sử dụng (những vùng chưa có điện lưới quốc gia)		hệ thống		2.500.000

		17		Hỗ trợ di dời đối với pa nô, áp phích		cái		Đề nghị đơn vị quản lí cung cấp hồ sơ quản lí dự toán.				Tính theo (%) giá trị còn lại.

		18		Hỗ trợ di dời hòn non bộ cao <= 1m		cái		350.000

		19		Hỗ trợ di dời hòn non bộ cao > 1m		cái		550.000

		20		Hỗ trợ di dời hồ nước, hồ cá kiểng		m3		440.000

		21		Hỗ trợ di dời hồ nước bằng ống cống BTCT		cái		50.000

		22		Hỗ trợ di dời trụ BTCT 10cm*10cm*4m		cái		20.000

		* Ghi chú: Giá trị phần trăm (%) còn lại của tài sản trong áp giá đền bù, do Hội đồng đền bù xác định.



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH
__________
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